
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

1. Chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục 

giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, 

quảng cáo – 3.000125 

Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong 

Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển 

lãm, quảng cáo nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương nơi lưu giữ nguồn gen. 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành 

chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp 

trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua môi trường 

mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. 

Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính tổ 

chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 

quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn 

gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ 

nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trường hợp không chấp thuận, có 

văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp bằng hình thức trực tiếp hoặc qua môi trường 

mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính. Hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.  

Thành phần, số lượng hồ sơ:  

Thành phần hồ sơ: 

Đơn đăng ký trao đổi và lý lịch nguồn gen giống vật nuôi theo Mẫu số 01 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của 

Luật Chăn nuôi; 

Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo về giống vật nuôi 

trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, 

triển lãm, quảng cáo; 



Các văn bản khác có liên quan đến trao đổi nguồn gen giống vật nuôi có trong 

Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu (nếu có). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian còn 7,5 

ngày làm việc). 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương nơi lưu giữ nguồn 

gen  tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận trao đổi quốc tế 

nguồn gen giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để 

phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo. 

Phí, lệ phí: Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký trao đổi và lý lịch nguồn gen giống 

vật nuôi theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 94/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường ngày 11 tháng 12 năm 2025; 

- Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, 

phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn 

nuôi. 

 

 

 

 

 

 



  

Mẫu số 01 

TÊN TỔ CHỨC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: .......................... ........, ngày ... tháng.... năm.....  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ NGUỒN GEN 

GIỐNG VẬT NUÔI CÓ TRONG DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI  

CẤM XUẤT KHẨU ĐỂ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,  

TRIỂN LÃM, QUẢNG CÁO  

Kính gửi: .............................................................. 

I. Tổ chức cung cấp nguồn gen 

1. Tên tổ chức: 

2. Địa chỉ: 

3. Điện thoại:.....................; Fax:..........................; Email: 

II. Tổ chức tiếp nhận nguồn gen 

1. Tên tổ chức:  

2. Địa chỉ:  

3. Điện thoại:.....................; Fax:..........................; Email:  

III. Mục đích trao đổi nguồn gen:  

IV. Thời gian trao đổi: 

Từ ngày.... tháng..... năm.... đến ngày.... tháng...... năm...... 

V. Nội dung trao đổi: 

Số lượng, khối lượng, hiện trạng nguồn gen giống vật nuôi trong danh mục cấm 

xuất khẩu được trao đổi: (chi tiết được trình bày ở phần lý lịch nguồn gen giống vật 

nuôi cấm xuất khẩu). 

VI. Cam kết: 

Xin cam kết nguồn gen giống vật nuôi cấm xuất khẩu đăng ký trên đây bảo đảm 

đúng với thực tế. 

Thực hiện đúng pháp luật về chăn nuôi, thú y và các quy định hiện hành có liên 

quan. 

Kính đề nghị .............................. xem xét giải quyết./.  

Tên tổ chức đăng ký trao đổi nguồn gen 

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 



LÝ LỊCH NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI 

CẤM XUẤT KHẨU ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI 

(Kèm theo Đơn đăng ký trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong 

Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học,  

triển lãm, quảng cáo) 

 

 

TT 

Giống vật nuôi cấm xuất khẩu 
Sản phẩm giống vật nuôi cấm  

xuất khẩu 

Tên 

giống 

Nguồn 

gốc 

Cơ sở 

đang 

lưu giữ 

Số 

lượng 

Loại hình 

nguồn gen 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng/ 

Số lượng 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

...        

 

  



2. Chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt 

Nam cho bên thứ ba – 1.014948 

Trình tự thực hiện:  

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của 

Việt Nam cho bên thứ ba nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương nơi lưu giữ 

nguồn gen. 

Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành 

chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp 

trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua môi trường 

mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. 

Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính tổ 

chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 

quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận trao đổi nguồn gen 

giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba; trường hợp không chấp 

thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Thành phần, số lượng hồ sơ:  

Thành phần hồ sơ: 

Đơn đăng ký trao đổi và lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm theo Mẫu 

số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 

31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết 

một số điều của Luật Chăn nuôi; 

Các văn bản có liên quan đến trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm (nếu 

có). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian còn 7,5 

ngày làm việc). 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương nơi lưu giữ nguồn 

gen tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xem xét, quyết định. 



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận trao đổi nguồn 

gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba. 

Phí, lệ phí: 850.000 đồng đối với 01 nguồn gen/lần. 

* Kể từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 theo quy định tại Thông tư 

64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn một 

số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân: 425.000 đồng 

đối với 01 nguồn gen/lần 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký trao đổi và lý lịch nguồn gen giống 

vật nuôi quý, hiếm theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

94/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 

trường ngày 11 tháng 12 năm 2025; 

- Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, 

phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thông tư số 94/2015/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn 

nuôi. 

- Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

    Số: .................. ........, ngày ... tháng.... năm.....  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI NGUỒN GEN 

GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ, HIẾM 

Kính gửi: .............................................................. 

I. Tổ chức cung cấp nguồn gen 

1. Tên tổ chức: 

2. Địa chỉ: 

3. Điện thoại:.....................; Fax:..........................; Email:................................... 

II. Tổ chức tiếp nhận nguồn gen 

1. Tên tổ chức:  

2. Địa chỉ:  

3. Điện thoại:.....................; Fax:..........................; Email:...................................  

III. Mục đích trao đổi nguồn gen:  

IV. Thời gian trao đổi: 

Từ ngày.... tháng..... năm.... đến ngày.... tháng...... năm...... 

V. Nội dung trao đổi: 

Số lượng, khối lượng, hiện trạng nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm được trao 

đổi: (chi tiết được trình bày ở phần lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm) 

VI. Cam kết: 

Xin cam kết nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm đăng ký trên đây bảo đảm đúng 

với thực tế. 

Thực hiện đúng pháp luật về chăn nuôi, thú y và các quy định hiện hành có liên 

quan. 

Kính đề nghị ............................ xem xét giải quyết./.  

 

Tổ chức đăng ký trao đổi nguồn gen 

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 



 

LÝ LỊCH NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI 

QUÝ, HIẾM ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI 

(Kèm theo Đơn đăng ký trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm 

ngày     tháng    năm ) 

 

TT 

Giống vật nuôi quý, hiếm 
Sản phẩm giống vật nuôi quý, 

hiếm 

Tên 

giống 

Nguồn 

gốc 

Cơ sở 

đang 

lưu giữ 

Số 

lượng 

Loại hình 

nguồn gen 

Đơn 

vị 

tính 

Khối lượng/ 

Số lượng 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

...        

 


